
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCION SQ Series 
GC-MS 

 

Detector của các hệ thống sắc ký khí



SQTM SCION GC-MS  

 

Introducing the SCION SQ™ GC-MS 
 

 
 
 
 
 

Bruker’s long tradition of innovation and 
product reliability have combined to create a 
new industry standard for gas chromatography 
single quadrupole mass detection – the SCION 
SQ series. By designing the GC-MS systems 
to exceed the most critical performance and 
reliability needs of GC users, Bruker has 
delivered systems that are especially for, 
and all about, the ultimate success of the 
GC users. The SCION SQ Select, Prime, 
and Premium models are designed to meet 
many important user specific requirements – 
reliable performance, ease-of-use and simple 
maintenance – all in a small footprint that saves 
valuable bench space. 

SCION SQTM GC-MS 
 
 
 
 

 
Sự kết hợp giữa truyền thống cải tiến sản phẩm 
và các sản phẩm tin cậy đã tạo ra một detector 
khối phổ một tứ cực mới đạt tiêu chuẩn công  
nghiệp model Scion SQ cho các hệ thống sắc 
ký khí. Với sự thấu hiểu các nhu cầu sử dụng 
và thiết kế đáp ứng các tính năng và nhu cầu 
về độ ổn định của người vận hành các máy GC, 
Bruker cho ra mắt một hệ thống đặc biệt cho các 
bạn. SCION SQ được thiết kế đáp ứng các yêu 
cầu của người sử dụng, dễ sử dụng và bảo 
dưỡng đơn giản và tiết kiệm không gian. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Các ưu điểm của 
SCION SQ: 
Dễ sử dụng và bảo dưỡng 

•  Thiết kế đường đi của ion không có  

thấu kính 

•  Không yêu cầu hiệu chuẩn nhiều. 

Mạnh mẽ và bền 

•  Một nguồn ion trơ được gia nhiệt  

Với yêu cầu làm sạch ít  hơn. 

Độ nhạy 

•  q0 hội tụ chủ động, sử dụng các phân tử heli 

để hội tụ các ion 

 
 



 

 
 

Tìm kiếm phổ tăng cường thông qua phổ EI đẹp hơn 
 
 
 
 
 
 

SCION SQ được thiết kế để phân tích hàng 

ngàn mẫu từ các nền phức tạp. Với dải 

khối m/z lên đến 1200, hệ thống có khả 

năng xử lý bất cứ ứng dụng GC nào. Thiết  

kế “không sử dụng thấu kính – lens free” 

tân tiến mang lại độ ổn định tuyệt hảo kết   

hợp với nguồn ion mạnh nên độ nhạy của   

máy cực kỳ cao khi phân tích hằng ngày.  

Ngoài ra, hệ thống ion hóa điện tử ở  

trạng thái “sẵn sàng cho ion hóa học” để  

tạo khả năng nâng cấp trong tương lai dễ 

dàng tạo sự đa năng CI tối đa. 

 Tìm kiếm cơ sở dữ liệu của nhiều phổ chỉ với 

một cú click. 

 Các thư viện phổ do người dung tạo và hỗ trợ 

đầy đủ các thư viện phổ như: NIST, Wiley, 
và Pfleger/Maurer/Weber (PMW) 

 Các thông số tìm kiếm có thể chỉnh được tạo 
thuận lợi cho người dùng. 

Quy trình làm việc tự động để xây dựng 

phương thức SIM từ tệp dữ liệu quét 

đầy đủ  

Linh hoạt và dễ sử dụng  

 
 
 
 

Flexible and powerful library 

search showing matching of 

sample peak to o,p’-DDE in the 

NIST library 



Tại sao chọn SCION SQ? 

 
 

The EI-only SCION SQ Prime model comes with the split-flow, ultra-high capacity turbo pump (300- 

400 L/s) for added robustness and ease of use.  It comes with the innovative active-focusing q0 ion 

optics that delivers enhanced sensitivity. 
 

The SCION SQ Premium model comes CI-ready and therefore is the most versatile GC-MS SQ 

platform.  The active-focusing q0 optic is heated for the demanding analysis that requires the 

ultimate robustness. 

 

 
 

Dòng SCION SQ mang lại hiệu năng vượt trội của một phổ khối đơn tứ cực: một nguồn ion dọc 

trục mạnh mẽ, độ nhạy cực cao, phổ sạch hơn, và hầu như không có nhiễu trung hòa. Bao gồm 

các model SQ Select, Premium. 

Đối với các ứng dụng EI thông thường, SCION SQ Select là lựa chọn tốt nhất. Nó đi kèm với một 

bơm turbo công suất cao 400 L/s dẫn đầu trong công nghiệp, cho phép thời gian bơm xuống 

nhanh để bảo trì nhanh chóng, và sử dụng dòng khí mang cao để tách GC nhanh. 
 

Model SCION SQ Premium với nguồn CI sẵn sàng, do đó nó là model linh hoạt nhất. Ống dẫn 

ion q0 tập trung chủ động được làm nóng cho phân tích đòi hỏi độ bền cao nhất. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Sử dụng q0 
 

 
 

không sử 
dụng q0 

 

Detector với dải động 

học mở rộng (EDR)  

• Thiết kế tứ cực tích hợp cho độ nhạy 
tối đa  

• Hiệu suất ion âm xuất sắc 

• Không cần hiệu chuẩn

 
 
 
 

 
Hiệu quả của q0, chế độ SIM của 

Hexachlorocyclopentadiene 

 
Đường dẫn ion  
không có thấu kính  

• Tinh chỉnh đơn giản 

• Tăng độ ổn định khối 

• Ít bảo trì 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nguồn Ion dọc trục 

• Sợi đốt kép với công nghệ 
điện tử thu hồi  

•  Plug’N’Play để thay đổi nhanh  

•  Trơ, độ bền cao 

Minh chứng mạnh mẽ bằng 350 lần 

tiêm liên tiếp 1 pg 

octafluoronaphthalene (OFN) 

trong mẫu nền Dầu Diesel 1% 

trên hệ thống Scion SQ trong 

chế độ SIM  



 

 
 

Tuyến tính, Độ nhạy, và So khớp phổ 
Sử dụng SCION SQ cho US EPA Methods 

 
 
 
 
 

TIC Chromatogram 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 TIC cho 5mL mẫu nuớc  có 84 hợp chất hữu cơ dễ bay hơi VOCs nồng độ 10 ug/L (ppb) theo phưong pháp EPA 524.3 

 
 
 
 
 

A) C) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B) D) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(A) Độ tuyến tính tuyệt vời  với  tetraclo-etylen từ 0,1 đến 40 ppb với kỹ thuật “thổi  và bẫy”, (B) độ nhạy tốt , (C) phổ chất luợng cao, 

(D) giảm xuống nồng độ 0,1 ppb  và kết quả phù hợp với thư viện phổ NIST. 



 

 

Bruker has now set the industry standard 
for ease-of-use:  Basic operation of SCION 
GC-MS systems can be directly controlled 
from the multi-language touchpad on the 
gas chromatograph. Automatic tuning, along 
with tune-to-target for meeting specific 
USEPA methods can be done with a touch 
of a button.  And the MS can be vented and 
pumped down from the interface for the 

ultimate in easy maintenance. 

 

The GC is a key part to the reliability, robustness, and sensitivity of any GC-MS analysis. Bruker’s 

philosophy of innovation is highlighted by the introduction of two new GCs built to support the ultra- 

sensitive SCION SQ. The compact SCION 436-GC and the versatile SCION 456-GC can accommodate 

two columns in the oven and are available with new backflush technology and the innovative 

ChromatoProbe™. The new GCs are also equipped with the multi-language touchpad display supporting 

13 languages and enabling MS control. 

 
 
 
 
 

Sắc ký khí  
 

Sự cách tân với độ tin cậy tuyệt vời  
 

 
Sắc ký khí có vai trò quan trọng mang lại độ ổn định, tin cậy và độ nhạy cho bất cứ phương pháp phân tích GC-MS. 

Triết lý của Scion về sự đổi mới được thể hiện với sự ra đời của các hệ thống sắc ký khí hỗ trợ cho model SCION 

SQ siêu nhạy. 

Hệ thống SCION 436-GC chắc chắn và hệ thống SCION 456-GC đa năng với công nghệ “back- flush” mới và 

“ChromatoProbe” cách tân. Các GC mới cũng được trang bị màn hình cảm ứng đa ngôn ngữ hỗ trợ 13 ngôn ngữ 

và cho phép điều khiển MS. 
 
 

SCION 436-GC 
Thiết kế chắc chắn dành cho các ứng dụng phân 

tích hằng ngày với lượng mẫu phân tích lớn dùng 

kiểu tiêm mẫu Chia/không chia hoặc PTV  

 

Lắp đặt đến 2 injector : SSL hoặc PTV  

Hỗ trợ 1 đầu dò GC và 1 MS  

 

Điều khiển áp suất điện tử chính xác cao 

Tất cả các vùng nhiệt độ lên đến 450 oC 

Bộ lấy mẫu tự động 8400/8410 hoặc CTC 

SCION 456-GC 

Thiết kế linh hoạt với các tùy chọn injector và detector cho các 

phòng thí nghiệm tìm kiếm phân tích đa năng sử dụng cả GC và 

GC-MS 

Hỗ trợ đến 3 injector -SSL, PTV, cold On-

column, và Purge-Packed 

Lắp đặt đến 3 detector GC  - FID, ECD, TCD, 

PFPD, NPD (TSD) 

Điều khiển áp suất điện tử chính xác cao  

Tất cả các vùng nhiệt độ lên đến 450 oC 

Bộ lấy mẫu tự động 8400/8410 hoặc CTC 

 
 
 
 

 

Scion Intruments đã thiết lập chuẩn công 

nghiệp để dễ sử dụng: Hoạt động cơ bản của 
các hệ thống SCION GC-MS có thể được điều 
khiển trực tiếp từ màn hình cảm ứng đa ngôn 
ngữ trên máy sắc ký khí. Tinh chỉnh tự động, 
cùng với tinh chỉnh theo mục tiêu để đáp ứng 
các phương pháp US EPA có thể được thực 
hiện chỉ với một nút bấm. Và MS có thể được 
thông hơi và bơm xuống từ giao diện để bảo 
trì dễ dàng. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCION 436-GC  SCION 456-GC 



 

ATOMX®  Purge and Trap (P&T) 

System from Teledyne Tekmar 
 

Automated VOC Sample Prep System 

Combine an autosampler and purge and 

trap concentrator into a single platform 

Unique Automated Methanol Extraction 
 
 
 
 
 
 

(ME) features for high level soil samples 

80-position carousel design for optimal 

throughput 

TekLink™ software with fully optimized 

user interface including diagnostic tools 

and benchmark tests for instrument 

validation 
 

The perfect addition for the SCION SQ 

PTV inlet is the backflush option. Complex 

sample matrix can quickly ruin the 

chromatographic performance of your GC 

column. However, the PTV with Bruker’s 

“backflush” technique can reliably divert 

the higher boiling sample matrix away 

from the column. The benefits of this 

accessory are many: 
 

Run more samples per day – 

decrease analysis times as the heavy 

components are quickly eliminated 

Save time by eliminating column 

bakeout 

Preserve column performance for 

extended period of time 

 
 

Các lựa chọn để tăng hiệu suất và khả năng của hệ 
thống 

 
 
 
 
 

 
Bộ bơm mẫu không gian hơi tự 

động SHS-40 
 

Lý tưởng cho phân tích các hợp chất 

hữu  cơ bay hơi trong mẫu rắn hoặc 

lỏng  

Số lượng mẫu: 40/125 – với các lọ 

mẫu 10 hoặc 20mL 

Lò 12 vị trí để tăng lượng mẫu 

phân tích 

Mẫu gia nhiệt đến 200°C cho dải mở 

rộng 

Tiêm mẫu với vòng loop 1 mL, được 

thiết kế tối ưu hóa cho chế độ MHE của 

các hệ thống sắc ký khí EPC qua đâm 

thủng đơn đảm bảo không rò rỉ. 
 
 

Cổng tiêm PTV với Back flush 
 

Lựa chọn tuyệt vời cho cổng tiêm PTV của 

hệ thống SCION SQ là “backflush”. Các nền 

mẫu phức tạp có thể phá hủy hiệu suất tách 

của cột GC. Nhưng với kiểu tiêm mẫu PTV 

với kỹ thuật “backflush”độc đáo của SCION 

có thể chuyển hướng các hợp chất có độ sôi 

cao hơn ra khỏi cột. Các ưu điểm khi sử 

dụng phụ kiện này là: 
 

Chạy được nhiều mẫu hơn trong 

một ngày – giảm thời gian phân 

tích vì đã loại bỏ các thành phần 

nặng. 

Tiết kiệm thời gian loại trừ sự 

“bakeout” của cột.  

Bảo vệ cột phân tích để kéo dài 

thời gian sử dụng. 

ChromatoProbe™ 
 

Tăng sự đa năng để phân tích mẫu rắn, 

lỏng và dạng huyền phù. 

Các hợp chất như: dược phẩm, chất 

rắn công nghiệp, sản phẩm hữu cơ tổng 

hợp và mô thực vật, thường được xem 

là không phải phân tích bằng GC/MS, 

có thể được kiểm tra dễ dàng với 

ChromatoProbe.  

Đưa mẫu vào qua bộ tiêm mẫu kiểu 

PTV thông qua các lọ mẫu dùng một 

lần. Các hợp chất không bay hơi hoặc 

không bền nhiệt trong mẫu vẫn lưu lại 

trong lọ mẫu cho phép hệ thống vẫn 

sạch sẽ. 
 

Lợi ích của ChromatoProbe: 

Tăng thời gian hoạt động 

Giảm thiếu sự nhiễm bẩn hệ thống với các 

lọ mẫu dung tích nhỏ dùng một lần  

 Nhả hấp phụ mẫu trực tiếp trên bộ 

tiêm mẫu PTV mà không phải cần sử 

dụng thêm phụ kiện 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
www.ScionHasArrived.com  www.Bruker.com 
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www.bruker.com/scionFor 
research use only. Not for use in 
diagnostic procedures. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.ScionInstruments.com 
 
 
 
 

 

 

www.ScionInstruments.com 


